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TT Địa phương, đơn vị 

Số đối 

tượng 

dự 

kiến 

Số đối 

tượng 

được 

tiêm  

Đơn vị thực hiện tiêm 

I Đối tượng cấp tỉnh quản lý       

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 771 771 

  

  

  

  

  

Bệnh viện đa khoa tỉnh  

  

                                     

  

  

  

  

2 Bệnh viện Phục hồi chức năng 125 125 

3 Bệnh viện Y học cổ truyền 119 119 

4 Bệnh viện Mắt 31 31 

5 Bệnh viện Phổi 69 69 

6 Bệnh viện Tâm thần 50 50 

7 Báo Hà Tĩnh 49 49 

8 Ban Chỉ đạo PCD tỉnh 32 32 

9 Phòng khám Ban BVCSKS cán bộ tỉnh 10 10 

10 Sở Y tế 27 27 

11 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh 
26 26 

12 Chi cục Hải Quan 87                 87                 

13 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 120 120 

14 Chi cục Quản lý thị trường 50 50 

15 
Sở TTTT, lực lượng báo chí Trung 

ương thường trú 
68 68 

16 Mặt trận TQ tỉnh  20 20 

17 Các đơn vị thuộc tỉnh Ủy 131 131 

18 Văn phòng UBND tỉnh 91 91 

19 Bộ đội biên phòng tỉnh 258 258 

20 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Mũi 1) 66 66 

21 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 110 110 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

II Tuyến huyện, thị xã        

1 Bệnh viện TTH Hà Tĩnh 272 272 Bệnh viện TTH Hà Tĩnh 

2 BVĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 67 67 BVĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 

3 TP Hà Tĩnh 676 676 
BVĐK thành phố Hà Tĩnh 

 
4 Môi Trường đô thị thành phố 20 20 

6 Công an thành phố (Mũi 1) 179 179 



7 Chiến sỹ NVQS (Mũi 1) 120 120 

8 TX Hồng Lĩnh 365 365 

TTYT TX Hồng Lĩnh 9 Công ty vận tải  Hoành  sơn 294 294 

10 Công an TX Hồng Lĩnh (Mũi 1) 121 121 

11 Bệnh viện đa khoa Hồng hà 108 108 BVĐK Hồng hà 

12 TX Kỳ Anh 432 432 

BVĐK Thị xã Kỳ Anh 
13 Khu cách ly Mitraco 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14 Các đơn vị tại cảng vũng áng 303 303 

15 Bộ đội biên phòng TX Kỳ Anh 194 194 

16 Huyện Kỳ Anh 178 178 TTYT huyện Kỳ Anh 

17 Huyện Nghi Xuân 469 469 
TTYT huyện Nghi Xuân 

18 Bộ đội biên phòng huyện Nghi Xuân 59 59 

19 Huyện Can Lộc 412 412 TTYT huyện Can Lộc 

20 Huyện Thạch Hà 381 381 

TTYT huyện Thạch Hà 22 Bộ đội biên phòng huyện Thạch Hà 132 132 

23 Công an huyện Thạch Hà (Mũi 1) 173 173 

24 Huyện Đức Thọ                                                                             467 467 
BVĐK huyện Đức Thọ 

25 Công an huyện Đức Thọ (Mũi 1) 70 70 

26 Huyện Hương Sơn 334 334 

TTYT huyện Hương Sơn 

27 Bộ đội biên phòng Huyện Hương sơn 216 216 

28 Kiểm dịch Động vật 05 05 

29 Hải quan Cửa Khẩu 53 53 

30 Ban quản lý khu  kinh tế cầu  treo 29 29 

31 Công an huyện Hương Sơn (Mũi 1) 203 203 

32 Huyện Hương Khê 412 412 
BVĐK huyện Hương Khê 

33 Bộ đội biên phòng huyện Hương Khê 149 149 

34 Huyện Vũ Quang 239                                                                                               239                                                                                               
TTYT huyện Vũ Quang 

35 Bộ đội biên phòng huyện Vũ Quang 65 65 

36 Huyện Lộc Hà 278 278 

BVĐK huyện Lộc Hà 37 Bộ đội biên phòng huyện Lộc Hà 65 65 

38 Công an huyện Lộc Hà (Mũi 1) 134 134 

39 Huyện Cẩm Xuyên 303 303 
BVĐK huyện Cẩm Xuyên 

40 Bộ đội biên phòng huyện Cẩm Xuyên 34 34 

Tổng cộng 10.405 10.405  

 

 


